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Khoanh vào trước câu trả lời đúng: 
Câu 1. (1điểm) 
a) Thành phần chính có trong đất là:

A. Chất khoáng, mùn, nước, không khí.
B. Chất khoáng, mùn, nước.

C. Chất khoáng, nước, không khí.

D. Chất khoáng, mùn, nước, không khí, ô xi

b) Hiện tượng nào là sự biến đổi hóa học: 
A. Nước bay hơi.                                 B. Đường sau khi bị đốt cháy.
C. Xi măng với cát khô                        D. Nến được đun nóng và đổ vào khuôn.
Câu 2. (1điểm) 

a) Hoa nào sau đây là hoa lưỡng tính? 

A. Hoa bí                   B. Hoa bưởi                  C. Hoa bầu               D. Hoa mướp
b) Chất có thể tồn tại ở trạng thái nào sau đây?

A. Rắn.            B. Lỏng, khí.                C. Rắn, khí           D. Rắn, lỏng, khí. 

Câu 3. (1đ)  Bạn không nên làm gì để phòng tránh tai nạn giao thông đường bộ?
A. Học về luật giao thông đường bộ

B. Khi đi xe đạp đi sát lề đường bên phải

C. Đi đúng phần đường qui định

D. Đi hàng hai, hàng ba trên đường khi vắng xe 
Câu 4. Đánh dấu × vào         trước việc làm có thể phòng chống ô nhiễm đất.

	
	a) Sử dụng phân bón hóa học.

	
	b) Xử lý chất thải trước khi đưa ra môi trường.

	
	c)  Sử dụng túi ni- lông sinh học.

	
	d)  Trồng cây, gây rừng.

	
	e) Sử dụng sản phẩm nhựa.



Câu 5. Chọn từ/cụm từ: (phát triển, con cái, thụ tinh, con non) để điền vào chỗ…cho phù hợp.


Ở động vật đẻ con, tinh trùng kết hợp với trứng qua ………..……. tạo thành hợp tử, hợp tử ………..……… thành phôi. Phôi phát triển thành thai trong cơ quan sinh dục của ………..….. Sau một thời gian ……..…..… được sinh ra.

Câu 6. (1đ) Nhìn hình và cho biết đồ vật trong hình được làm từ gì?


Câu 7. (1đ) Viết chữ N vào ô trước việc nên làm, chữ K vào ô trước việc không nên làm để phòng tránh bị xâm hại.
	
	Để người lạ vào nhà.

	
	Nhận quà hoặc sự giúp đỡ của người khác mà không rõ lí do.

	
	Chạy ra xa và hét to nếu có người khác đụng chạm vào cơ thể mình.

	
	Chia sẻ với bố mẹ, với những người đáng tin cậy khi mình gặp chuyện lo lắng, khó chịu.


Câu 8. Để bảo vệ môi trường đất chúng ta cần làm gì?

Câu 9. Em hãy nêu sự sinh sản của động vật đẻ con?
Câu 10. (1đ) Khi nghe tin địa phương em sắp có bão, lũ lụt xảy ra, em cùng gia đình mình sẽ làm gì để phòng chống bão?
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      Câu 1: (1 điểm)     

a) Khoanh tròn ý A

b) Khoanh tròn ý B
      Câu 2: (1 điểm) 

a) Khoanh tròn ý B


b) Khoanh tròn ý D
      Câu 3: (1điểm) 

Khoanh vào ý D 
      Câu 4: (1 điểm)  
	
	a) Sử dụng phân bón hóa học.

	x
	b) Xử lý chất thải trước khi đưa ra môi trường.

	x
	c)  Sử dụng túi ni- lông sinh học.

	x
	d)  Trồng cây, gây rừng.

	
	e) Sử dụng sản phẩm nhựa.


  Câu 5: (1điểm)  Điền đúng 1 từ 0,25đ 

        Thứ tự cần điền: thụ tinh, phát triển, con cái, con non
     Câu 6:(1điểm) 

Mỗi từ đúng 0.5đ. Từ cần điền : Cao su, thủy tinh .
     Câu 7 : (1điểm)    K - K  - N – N .Mỗi  ý đúng 0,25đ
     Câu 8: (1 điểm) Để bảo vệ môi trường đất chúng ta cần làm ?
Trả lời: Để bảo vệ môi trường đất cần xử lí chất thải trước khi đưa ra môi trường, sử dụng phân bón hữu cơ, hạn chế sử dụng đồ nhựa, trồng cây gây rừng…tuyên truyền và vận động mọi người cùng tham gia bảo vệ môi trường.
     Câu 9:(1 điểm)  Em hãy nêu sự sinh sản của động vật đẻ con. 
Ở động vật đẻ con, tinh trùng kết hợp với trứng qua thụ tinh tạo thành hợp tử, hợp tử phát triển thành phôi. Phôi phát triển thành thai trong cơ quan sinh dục của con cái. Sau một thời gian con non được sinh ra.
    Câu 10: (1 điểm) Mỗi ý đúng được 0,25 điểm
- Kiểm tra các thiết bị điện ở dưới sàn để tránh cháy, chập điện.

- Thu dọn đồ đạc lên cao.

- Chuẩn bị thức ăn, đồ uống phòng tránh bão lũ dài ngày.

- Cập nhật thông tin bão, lũ liên tục...............................
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